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BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Ngày 24/5/2019, Ủy ban về các vấn đề Xã hội (Ủy ban) đã có Báo cáo số 2032/BC-UBVĐXH14 thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Ủy ban kính trình Quốc hội Báo cáo tóm tắt như sau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Bộ luật
Ủy ban tán thành quan điểm chỉ đạo xây dựng dự án Bộ luật nhằm thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các quan điểm chỉ đạo của Đảng, tinh thần của Hiến pháp năm 2013 được nêu trong Tờ trình. Đồng thời, Ủy ban đề nghị quán triệt sâu sắc đường lối “phát triển bền vững mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội”,“tạo môi trường và điều kiện để mọi người lao động có việc làm và thu nhập tốt hơn” được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chú trọng thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số chủ trương lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình xem xét, điều chỉnh các chính sách cụ thể để bảo đảm việc làm bền vững, xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, phát triển các tiêu chuẩn lao động trong bối cảnh Việt Nam tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

2. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung 

Dự án Bộ luật sửa đổi 162 điều, bổ sung 29 điều, bãi bỏ 49 điều ở tất cả các chương, đồng thời sửa đổi 02 Điều của Luật Bảo hiểm xã hội song Tờ trình của Chính phủ mới tập trung thể hiện quan điểm về 06 nội dung cụ thể, còn nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng khác, một số nội dung được thể hiện theo hai phương án nhưng chưa được phân tích đầy đủ và thể hiện quan điểm của Chính phủ. Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung Bộ luật các nội dung: giảm thời giờ làm việc bình thường từ 48 giờ/tuần xuống còn không quá 44 giờ/tuần; quy định về thời giờ làm việc đối với một số công việc đặc thù như lái xe, bảo vệ...;  quy định về tổ chức đại diện của người sử dụng lao động.

Để phù hợp với mục tiêu sửa đổi toàn diện, Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo Quốc hội, làm rõ ba vấn đề sau: (1) Phạm vi và cơ sở của những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; (2) Sự đồng bộ giữa việc nhận diện đầy đủ những vấn đề mới, những hạn chế, bất cập với việc đề xuất các giải pháp điều chỉnh pháp luật; (3) Các xu hướng ý kiến khác nhau và quan điểm của Chính phủ đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ.
3. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

- Đối tượng áp dụng của dự thảo Bộ luật về cơ bản được giữ như hiện hành, tập trung vào nhóm đối tượng có quan hệ lao động.

Ủy ban cho rằng, cần tiếp tục nghiên cứu khả năng mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng bao gồm cả người lao động thuộc khu vực không có quan hệ lao động vì: Thứ nhất, đây là nhóm lao động dễ bị tổn thương, cần có cơ chế pháp lý bảo vệ tốt hơn quyền bảo đảm an sinh xã hội theo quan điểm chỉ đạo của Đảng và Hiến pháp năm 2013. Thứ hai, trong Dự thảo Bộ luật cũng như nhiều luật chuyên ngành hiện hành đã điều chỉnh với lao động khu vực phi chính thức. Thứ ba, thích ứng với sự xuất hiện các hình thức việc làm mới, thúc đẩy sự liên thông của thị trường lao động.

- Để xử lý mối quan hệ giữa phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, Ủy ban đề nghị nghiên cứu, sắp xếp bố cục của dự thảo Bộ luật theo hai nhóm vấn đề lớn là tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động, nhằm tạo thuận lợi trong việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động cơ bản cho nhóm lao động khu vực phi chính thức, hướng tới sau này tách thành Luật về Tiêu chuẩn lao động và Luật Quan hệ lao động như kinh nghiệm nhiều nước.

4. Về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan

Nội dung dự thảo Bộ luật cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, sự tương thích với một số điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, về tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, Ủy ban nhận thấy: (1) Một số nội dung sửa đổi về thẩm quyền (quyết định và công bố mức lương tối thiểu, tuyên bố hợp động lao động vô hiệu) chưa phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ năm 2014, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; (2) Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện các văn bản pháp luật có quy định về tuổi nghỉ hưu mang tính đặc thù cũng như các luật chuyên ngành khác nhưng chưa được đánh giá tác động; (3) Quy định về trách nhiệm đóng kinh phí công đoàn của người sử dụng lao động khi có thêm tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở cần được đánh giá về sự phù hợp, tương thích với Luật Công đoàn và Công ước số 98 của Tổ chức lao động quốc tế. 
Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, đánh giá toàn diện tính thống nhất của dự thảo Bộ luật với hệ thống pháp luật, làm rõ các văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để không phát sinh bất cập khi tổ chức thi hành Bộ luật. 

5. Về hồ sơ, quy trình, thủ tục
Hồ sơ dự án Bộ luật được chuẩn bị đầy đủ, đã bổ sung, cập nhật một số thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, song cần được tiếp tục hoàn thiện thêm để bảo đảm Quốc hội có đầy đủ thông tin xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người lao động.

Ủy ban thấy rằng, Bộ luật Lao động có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, việc sửa đổi Bộ luật lần này tiến hành một cách toàn diện, với nhiều nội dung mới, phức tạp, có những vấn đề chưa có tiền lệ ở Việt Nam, liên quan đến nhiều luật, bộ luật khác nên cần nhiều thời gian thảo luận thấu đáo, tham vấn rộng rãi, bảo đảm đồng thuận xã hội. Do vậy, Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Bộ luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội; tổ chức lấy ý kiến nhân dân; đồng thời, đánh giá đầy đủ, toàn diện, kỹ lưỡng tác động của các chính sách mới trên cơ sở tham vấn ý kiến đối tượng chịu sự tác động và phản biện xã hội. 
II. VỀ 06 NỘI DUNG CHÍNH PHỦ XIN Ý KIẾN QUỐC HỘI


1. Mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa (Điều 108)

Về vấn đề này có hai loại ý kiến như sau:

- Loại ý kiến thứ nhất, đề nghị không tăng giờ làm thêm vì không phù hợp với xu hướng tiến bộ “tăng lương, giảm giờ làm” và các quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân, có thể dẫn đến các hệ lụy xã hội và bất lợi cho người lao động trong bối cảnh các chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam đang chững lại, hệ số bất bình đẳng thu nhập (GINI) có xu hướng tăng. 

- Loại ý kiến thứ hai, tán thành với đề xuất của Chính phủ mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm.

Ủy ban cho rằng, đề xuất chính sách này cần được xem xét thấu đáo, thận trọng trên cơ sở kế thừa, phát triển quan điểm lập pháp qua các thời kỳ, xem xét toàn diện mối quan hệ giữa kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa trên các yếu tố tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, năng suất lao động, thất nghiệp, an toàn lao động, tác động xã hội, năng lực giám sát và xử lý vi phạm, bảo đảm việc làm bền vững và hài hòa lợi ích giữa các bên trong quan hệ lao động, hướng tới việc chấm dứt “nhân công giá rẻ”, “lương không đủ sống” ở các ngành nghề thâm dụng lao động. Ủy ban đề nghị Chính phủ đánh giá đầy đủ các khía cạnh tác động, lấy ý kiến người lao động, cân nhắc kỹ lưỡng đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về trả lương lũy tiến khi làm thêm giờ, bổ sung danh mục về những “trường hợp đặc biệt” thuộc diện có thể làm thêm giờ đến mức 400 giờ/năm; đồng thời, đánh giá tác động của việc bỏ quy định về giới hạn giờ làm thêm tối đa trong tháng, tác động của việc mở rộng thời gian làm thêm 100 giờ đối với khu vực công và nguồn lực ngân sách để chi trả.
2. Về tuổi nghỉ hưu (Điều 170)

Chính phủ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ nhưng chưa làm rõ tính hợp lý về khoảng cách tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ từ quan điểm bảo đảm bình đẳng giới thực chất, các biện pháp đặc biệt tạm thời theo tinh thần Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), trong khi khoảng cách tuổi nghỉ hưu cần được xem xét tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe, tính chất lao động, điều kiện lao động của những nhóm lao động khác nhau và liên quan mật thiết đến nhiều chính sách khác.

Để có đủ thông tin trình Quốc hội xem xét, thảo luận, đề nghị Chính phủ: (1) Phân tích rõ hơn sự phù hợp của việc đề xuất mức tuổi nghỉ hưu 62 với nam, 60 với nữ trên các yếu tố: tuổi nghỉ hưu so với tuổi thọ trung bình và tuổi thọ mạnh khỏe; mối quan hệ giữa việc tăng tuổi nghỉ hưu và bảo hiểm xã hội; các yếu tố ảnh hưởng khác; (2) Đánh giá toàn diện các tác động tích cực và tiêu cực khi ghi nhận “có quyền nghỉ hưu” thay cho việc “có thể nghỉ hưu”; (3) Đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, sự tương thích với điều ước quốc tế có liên quan; (4) Lấy ý kiến rộng rãi, nhất là của đối tượng chịu sự tác động để lựa chọn được phương án tối ưu, có phương án truyền thông chính sách căn cơ, nhất quán; (5) Rà soát, thống kê những công việc, ngành nghề có sự khác biệt lớn giữa tuổi nghề và tuổi nghỉ hưu, bổ sung dự thảo Danh mục các công việc, ngành nghề, vị trí việc làm có thể được nghỉ hưu ở độ tuổi thấp hơn hoặc cao hơn 5 năm.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu thực chất chỉ tác động đến khu vực công, nên cần nghiên cứu phương án điều chỉnh tuổi nghỉ hưu trong các dự án Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức... đang được trình Quốc hội, sẽ không dẫn đến việc phải sửa đổi nhiều văn bản pháp luật.

3. Về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở 

Ủy ban tán thành với việc quy định nguyên tắc một số vấn đề lớn trong dự thảo Bộ luật và giao Chính phủ quy định chi tiết để đảm bảo đáp ứng các cam kết quốc tế, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên, để tạo sự đồng bộ với các quy định về đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể trong bối cảnh có thêm tổ chức đại diện người lao động, đề nghị Chính phủ thuyết minh làm rõ cơ sở lập luận của việc xác định “tổ chức đại diện nhất” có quyền yêu cầu thương lượng tập thể theo nguyên tắc “50% số người + 1 người”, việc thực hiện quyền yêu cầu thương lượng tập thể trong trường hợp không có “tổ chức đại diện nhất” trên cơ sở tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, đề xuất phương án phù hợp với bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội nước ta.


4. Về bổ sung một ngày nghỉ lễ vào Ngày Thương binh, liệt sĩ 
Về vấn đề này, hiện có các loại ý kiến khác nhau:

- Loại ý kiến thứ nhất ủng hộ việc bổ sung thêm một ngày nghỉ trong khoảng thời gian từ 02/5 đến 01/9 và đề nghị lấy Ngày Gia đình Việt Nam (Ngày 28 tháng 6 dương lịch) làm ngày nghỉ lễ. 
- Loại ý kiến thứ hai tán thành đề xuất bổ sung một ngày nghỉ lễ vào Ngày Thương binh, liệt sĩ với các lý do đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. 

- Loại ý kiến thứ ba, đề nghị cân nhắc việc bổ sung một ngày nghỉ lễ vì chưa có đánh giá tác động chính sách. 

Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân và đánh giá tác động đầy đủ về vấn đề này.
5. Về thời gian nghỉ Tết âm lịch (Điều 113) và thời gian làm việc của cơ quan hành chính (Khoản 4 Điều 106)


Ủy ban thấy rằng, các vấn đề này đang được thực hiện ổn định, không phát sinh vướng mắc trên thực tiễn, do đó, đề nghị kế thừa quy định hiện hành.
III. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC TRONG DỰ THẢO BỘ LUẬT

 1. Về tiêu chuẩn lao động

a) Về tiền lương và căn cứ xác định tiền lương (Chương VI, từ Điều 90 đến Điều 105)
- Ủy ban đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định rõ trong dự thảo Bộ luật cơ sở để xác định “mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ” và lương tối thiểu theo giờ.
- Về cơ quan có thẩm quyền quyết định và công bố mức lương tối thiểu (khoản 2, Điều 91), Hội đồng tiền lương quốc gia (Điều 93):
Ủy ban đề nghị duy trì thẩm quyền của Chính phủ quyết định, công bố mức lương tối thiểu như quy định hiện hành, đồng thời, xác định “Hội đồng tiền lương quốc gia là cơ quan tư vấn cho Chính phủ” và không bổ sung quyền “đề nghị” của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để tránh tạo ra xung đột với  quyền “khuyến nghị” của Hội đồng.
b) Về quyền của thanh tra viên lao động (Điều 216)

Ủy ban thống nhất việc dự thảo Bộ luật bổ sung quy định cho phép thanh tra viên lao động có quyền thanh tra những nơi thuộc đối tượng, phạm vi thanh tra được giao bất cứ lúc nào mà không cần báo trước nhằm tăng tính chủ động, kịp thời phòng ngừa, bảo vệ người lao động tại nơi làm việc. Tuy nhiên, để phù hợp với Luật Thanh tra và hạn chế việc lạm quyền, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định về thời điểm thanh tra đột xuất phải trong thời gian thanh tra được ghi trong quyết định thanh tra và quyết định này phải được công bố ngay khi tiến hành thanh tra. 
2. Về quan hệ lao động

a) Về hợp đồng lao động (từ Điều 13 đến Điều 36)
- Về hợp đồng lao động (Điều 13): 
Đa số ý kiến Ủy ban ủng hộ việc sửa đổi nhằm tăng khả năng nhận diện các hình thức biểu hiện quan hệ lao động, ngăn ngừa tình trạng “lách luật” về hình thức hợp đồng lao động nhưng đề nghị Chính phủ thuyết minh về các biện pháp đổi mới quản lý nhà nước để bảo đảm tính khả thi. 

- Về thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động (Điều 18) và loại hợp đồng lao động (Điều 20): 
Đề nghị Chính phủ làm rõ cơ sở của việc bỏ quy định về hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng trong khi số lượng hợp đồng thuộc diện này chiếm tới 16,6%.
- Về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động (Điều 35), có hai loại ý kiến khác nhau:

+ Nhiều ý kiến đề nghị sửa đổi theo hướng người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần nêu lý do mà chỉ cần báo trước một thời hạn nhất định nhằm nâng cao vị thế, đảm bảo tốt hơn quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc của người lao động.

+ Một số ý kiến đề nghị giữ như quy định hiện hành. Đồng thời, để hạn chế việc người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao bị đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp lôi kéo thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, cụ thể hóa trong Bộ luật “hành vi cạnh tranh không lành mạnh” bị cấm trong lĩnh vực lao động, tạo nên cơ chế bổ sung, đồng bộ với Luật Cạnh tranh.
b) Về Ban hợp tác hai bên tại nơi làm việc (Điều 64)

Đây là tổ chức mới được thành lập trong dự thảo Bộ luật, Ủy ban đề nghị Chính phủ báo cáo bổ sung để làm rõ sự cần thiết, vai trò, mục đích, tác dụng của việc quy định thêm tổ chức này.

c) Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công (từ Điều 179 đến Điều 211)


- Về cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (Điều 191): 
Đa số ý kiến tán thành bỏ quy định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. Tuy nhiên, việc bổ sung Hội đồng trọng tài lao động có thẩm quyền này cần được đánh giá kỹ về tính khả thi và chi phí thực hiện chính sách. 

- Về trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền (khoản 2 Điều 191) và lợi ích (Điều 195): 
Ủy ban tán thành việc sửa đổi theo hướng: ngay sau khi phát sinh tranh chấp, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp mà họ cho là phù hợp, không quy định hòa giải là một khâu bắt buộc. 
- Về quyền đình công của người lao động (Điều 199): 
Ủy ban thấy rằng, về nguyên tắc, chỉ cho phép đình công đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích, do đó, chỉ trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 179 dự thảo Bộ luật (là trường hợp có sự giải thích và thực hiện khác nhau các quy định của thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và thoả thuận hợp pháp khác) thì có thể được tiến hành đình công, các trường hợp khác bản chất là hành vi vi phạm pháp luật, cần được xử lý theo các cơ chế pháp lý tương ứng (hành chính, dân sự, hình sự).
IV. VỀ TÍNH KHẢ THI, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH 

Dự thảo Bộ luật có 37 điều, khoản ủy quyền cho các cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bên cạnh đó, còn một số điều, khoản mà nếu không quy định rõ hoặc không ủy quyền quy định chi tiết thi hành thì sẽ không thực hiện được. Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định mới phù hợp với thực tiễn và cụ thể hóa các điều, khoản trong dự thảo Bộ luật để đảm bảo tính khả thi và điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để thực hiện Bộ luật. 
* Ủy ban về các vấn đề Xã hội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số nội dung được gợi ý trong Báo cáo thẩm tra số 2032/BC-UBVĐXH14.
*

*      *
Trên đây là tóm tắt Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Báo cáo đầy đủ có 16 trang, 51 chú thích, 2 phụ lục và các báo cáo tham gia thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, ý kiến của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được gửi kèm theo. Ủy ban về các vấn đề Xã hội kính trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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